	PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ
TRƯỜNG TH THUẬN THÀNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHÂN CÔNG SVTT GIẢNG DẠY – LỚP: 2/3

	STT
	HỌ VÀ TÊN SV
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy
	Ngày dạy 
	CT tuần

	







1
	





HOÀNG THỊ BÍCH LIÊN




	1/3
	TV 1
	Tập đọc: Chuột con đáng yêu (Tiết 1)
	11/3/2024
Tiết 2 ( Sáng )
	Tuần 27

	
	
	1/3
	TOÁN 1
	Phép cộng dạng 14+3 (Tiết 1)
	4/3/2024
Tiết 2 ( Sáng )
	Tuần 26

	
	
	1/3
	Đ ĐỨC 1
	Bài 12: Phòng tránh bị ngã 
	14/3/2024
Tiết 2 (Chiều)
	Tuần 27

	
	
	2/3
	TV 2
	Chia sẻ và đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió (Tiết 1)
	25/3/2024
Tiết 1 (chiều)
	Tuần 29

	
	
	2/3
	TOÁN 2
	Bài 71: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2)
	29/2/2024
Tiết 1 (Sáng)
	Tuần 25

	
	
	2/3
	TNXH 2
	 Bài 18: Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận (Tiết 1)
	20/3/2024
Tiết 2 (Sáng)
	Tuần 28

	
	
	4/4
	TV 4
	Bài viết 1: Luyện tập tả con vật
	26/2/2024
Tiết 1 chiều
	Tuần 25

	
	
	4/4
	TOÁN 4
	Cộng các phân số cùng mẫu số 
(Tiết 1)
	5/3/2024
Tiết 2 chiều
	Tuần 26

	
	
	4/4
	KHOA HỌC 4
	Bài 20. Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng và cách phòng tránh 
                (Tiết 1)
	18/3/2024
Tiết 2 chiều
	Tuần 28


 
	
2
	
NGUYỄN THÚY LINH
	1/3
	TV 1
	Tập đọc: Chuột con đáng yêu (Tiết 2)
	11/3/2024
Tiết 3 (Sáng)
	Tuần 27

	
	
	1/3
	TOÁN 1
	Phép cộng dạng 14+3 (Tiết 2)
	6/3/2024
Tiết 2 ( Sáng )
	Tuần 26

	
	
	1/3
	Đ ĐỨC 1
	Bài 10: Lời nói thật (Tiết 2)
	26/2/2024
        Tiết 2 (Chiều)
	Tuần 24

	
	
	2/3
	TV 2
	Bài đọc: Buổi trưa hè (Tiết 1)
	20/3/2024
Tiết 2, Chiều
	Tuần 28

	
	
	2/3
	TOÁN 2
	Bài 80: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2)
	26/3/2024
Tiết 2, Sáng
	Tuần 29

	
	
	2/3
	TNXH 2
	Bài 17: Bảo vệ cơ quan hô hấp 
                 (Tiết 1)
	8/3/2024
[bookmark: _GoBack]Tiết 2, Sáng
	Tuần 26

	
	
	4/4
	TV 4
	Luyện từ và câu: Trạng ngữ
	28/2/2024
Tiết 2, chiều
	Tuần 25

	
	
	4/4
	TOÁN 4
	Phép nhân phân số (Tiết 2)
	27/3/2024
Tiết 2, chiều
	Tuần 29

	
	
	4/4
	LS&ĐL 4
	Bài 17. Lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên (Tiết 1)
	15/3/2024
Tiết 2, chiều
	Tuần 27



Lưu ý: Chọn bài từ tuần 25 đến hết tuần 29, có thể thêm 2 ngày đầu tuần 30.
                                                                                                                                           GVHD: Nguyễn Thị Hiếu Thảo
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TRƯỜNG TH THUẬN THÀNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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PHÂN CÔNG SVTT GIẢNG DẠY – LỚP: 1/3

	STT
	HỌ VÀ TÊN SV
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy
	Ngày dạy 
	CT tuần

	






1
	




LÊ THỊ ÁI DIỄM




	1/3
	TV 1
	Tập đọc: Món quà quý nhất ( Tiết 1)
	13/3/2024
Tiết 2(Sáng)
	Tuần 27

	
	
	1/3
	TOÁN 1
	Phép trừ dạng 39-5 (Tiết 1)
	29/3/2024
Tiết 2(Sáng)
	Tuần 29

	
	
	1/3
	Đ ĐỨC 1
	Bài 11:Trả lại của rơi ( Tiết 1)
	29/2/2024
Tiết 2(Sáng)
	Tuần 25

	
	
	2/3
	TV 2
	Chia sẻ và đọc: Chuyện bốn mùa
 (Tiết 1)
	18/3/2024
Tiết 1 (Chiều)
	Tuần 28

	
	
	2/3
	TOÁN 2
	Bài 77: Luyện tập (Tiết 1)
	14/3/2024
Tiết 1 (Sáng)
	Tuần 27

	
	
	2/3
	TNXH 2
	Bài 16: Cơ quan hô hấp (Tiết 1)
	1/3/2024
Tiết 2 (Sáng)
	Tuần 25

	
	
	4/4
	TV 4
	Bài đọc 4: Trường Sa
	6/3/2024
Tiết 2 sáng
	Tuần 26

	
	
	4/4
	TOÁN 4
	Trừ các phân số khác mẫu số (Tiết 1)
	19/3/2024
Tiết 2, chiều
	Tuần 28

	
	
	4/4
	KHOA HỌC 4
	Bài 19. Thực phẩm an toàn (Tiết 1)
	4/3/2024
Tiết 3 sáng
	Tuần 26



	
2
	
DƯƠNG THỊ HÀ GIANG





	1/3
	TV 1
	Tập đọc: Món quà quý nhất ( Tiết 2)
	13/3/2024
Tiết 3(Sáng)
	Tuần 27

	
	
	1/3
	TOÁN 1
	Phép cộng dạng 25 + 14    (Tiết 1)                   
	18/3/2024
Tiết 2(Sáng)
	Tuần 28

	
	
	1/3
	Đ ĐỨC 1
	Bài 11:Trả lại của rơi ( Tiết 2)
	4/3/2024 
Tiết 2 (Chiều)
	Tuần 26

	
	
	2/3
	TV 2
	Nghe –viết: Buổi trưa hè
	26/3/2024
Tiết 3 (Sáng)
	Tuần 29

	
	
	2/3
	TOÁN 2
	Bài 71: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2)
	29/2/2024
Tiết 1 (Sáng)
	Tuần 25

	
	
	2/3
	TNXH 2
	Bài 18: Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận (Tiết 2)
	22/3/2024
Tiết 2 (Sáng)
	Tuần 28

	
	
	4/4
	TV 4
	Bài đọc 2: Em bé Bảo Ninh
	20/3/2024
Tiết 2, sáng
	Tuần 28

	
	
	4/4
	TOÁN 4
	Trừ các phân số cùng mẫu số (Tiết 1)
	7/3/2024
Tiết 2, sáng
	Tuần 26

	
	
	4/4
	LS&ĐL 4
	Bài 16. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên (Tiết 1)
	1/3/2024
Tiết 2, chiều
	Tuần 25



Lưu ý: Chọn bài từ tuần 25 đến hết tuần 29, có thể thêm 2 ngày đầu tuần 30.
                                                                                                                                        
GVHD: Huỳnh Ái Nhi
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	STT
	HỌ VÀ TÊN SV
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy
	Ngày dạy 
	CT tuần

	






1
	




NGUYỄN THU THỦY

	1/3
	TV 1
	Tập đọc: Kiến em đi học (Tiết 1)
	20/3/2024
Tiết 2(Sáng)
	Tuần 28

	
	
	1/3
	TOÁN 1
	Em vui học toán                                          
	01/3/2024
Tiết 2(Sáng)
	Tuần 25

	
	
	1/3
	Đ ĐỨC 1
	Bài 13.Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn (Tiết 1)
	25/3/2024
Tiết 2 (Chiều)
	Tuần 29

	
	
	2/3
	TV 2
	 Nghe – viết: Sư tử xuất quân
	27/2/2024
Tiết 3 (Sáng)
	Tuần 25

	
	
	2/3
	TOÁN 2
	Bài 78: Luyện tập chung (Tiết 2)
	19/3/2024
Tiết 1(Sáng)
	Tuần 28 

	
	
	2/3
	TNXH 2
	Bài 17: Bảo vệ cơ quan hô hấp 
(Tiết 2)
	13/3/2024
Tiết 2 (Sáng)
	Tuần 27

	
	
	4/4
	TV 4
	Luyện từ và câu: Trạng ngữ 
                 (Tiếp theo)
	6/3/2024
Tiết 2, chiều thứ tư
	Tuần 26

	
	
	4/4
	TOÁN 4
	Luyện tập (Tiết 1) 

	11/3/2024
Tiết 2, sáng
	Tuần 27

	
	
	4/4
	KHOA HỌC 4
	Bài 21. Phòng tránh đuối nước
                (Tiết 1)
	27/3/2024
Tiết 2, chiều
	Tuần 29
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TRẦN VĂN TIẾN






	1/3
	TV 1
	Bài 133: uynh, uych (Tiết 1)
	01/3/2024
Tiết 2(Chiều) 
	Tuần 25

	
	
	1/3
	TOÁN 1
	Phép trừ dạng 39 – 15 (Tiết 1)                               
	29/3/2024
Tiết 2(Sáng)
	Tuần 29

	
	
	1/3
	Đ ĐỨC 1
	Bài 13.Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn (Tiết 2)
	28/3/2024
Tiết 2 (Chiều)
	Tuần 30

	
	
	2/3
	TV 2
	Chia sẻ và đọc: Sư tử xuất quân
 (Tiết 1)
	26/2/2024
Tiết 1 (Chiều)
	Tuần 25

	
	
	2/3
	TOÁN 2
	Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 2)
	21/3/2024
Tiết 3 (Sáng)
	Tuần 28

	
	
	2/3
	TNXH 2
	Bài 16: Cơ quan hô hấp (Tiết 2)
	6/3/2024
Tiết 2 (Sáng)
	Tuần 26

	
	
	4/4
	TV 4
	Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: 
Ý chí
	27/3/2024
Tiết 2, sáng
	Tuần 29

	
	
	4/4
	TOÁN 4
	Cộng các phân số khác mẫu số
 (Tiết 1)
	13/3/2024
Tiết 2, sáng
	Tuần 27

	
	
	4/4
	LS&ĐL 4
	Bài 18. Thiên nhiên vùng Nam Bộ 
                (Tiết 1)
	22/3/2024
Tiết 2, chiều
	Tuần 28



Lưu ý: Chọn bài từ tuần 25 đến hết tuần 29, có thể thêm 2 ngày đầu tuần 30.
                                                                                                                                        
      GVHD: Nguyễn Trần Nhật Nguyệt

